
Chuyên ngành: Quản lý kinh tế

STT SBD Họ và tên Ngày sinh 
Mã câu hỏi 

phỏng vấn
Chữ ký Ghi chú

1 248 Đỗ Đức Long 23/10/1989

2 249 Kiều Nhật Long 19/10/1999

3 250 Nguyễn Khánh Ly 09/07/1996

4 251 Nguyễn Duy Tường Minh 18/03/1997

5 252 Trần Xuân Tuấn Minh 16/12/1998

6 253 Nguyễn Tuấn Minh 10/07/1987

7 254 Lê Thị Minh Ngọc 13/10/1996

8 255 Đinh Thị Bích Ngọc 07/12/1998

9 256 Đặng Phương Ngọc 21/04/1996

10 257 Phan Danh Ngọc 17/10/1999

11 258 Nguyễn Thị Nguyệt 20/06/1996

12 259 Lê Văn Nhất 26/12/1994

13 260 Nguyễn Thị Kim Nhung 28/06/1982

14 261 Hoàng Oanh   03/02/1982

15 262 Hoàng Ngọc Phượng 16/12/2000

16 263 Nguyễn Thị Như Quỳnh 25/09/1996

17 264 Phạm Ngọc Sơn 29/11/1988

18 265 Phạm Thành Tân 20/11/2000

19 266 Vũ Thanh Tứ 27/8/1985

20 267 Trần Huyền Thanh 20/10/2000

21 268 Hồ Thanh Thảo 13/03/1998

22 269 Nguyễn Phương Thảo 01/06/1987

23 270 Nguyễn Thị Thảo 17/07/1985

24 271 Nguyễn Như Thịnh 06/12/1994

25 272 Đỗ Thị Thu 27/08/1997

26 273 Hoàng Thị Trang Thu 16/01/1978

27 274 Nguyễn Thị Thu Trang 11/10/1993

28 275 Nguyễn Hữu Trọng 06/10/1978

29 276 Nguyễn Hà Vân 23/11/1992

Tổng số thí sinh theo danh sách:

Có mặt:                 Vắng mặt:...... (gồm các SBD:...................................................................)

Ghi chú: Tiểu ban chuyên môn gạch tên những thí sinh vắng mặt (nếu có)

   Trưởng tiểu ban                Ủy viên

(Ký và ghi rõ họ tên)     (Ký và ghi rõ họ tên)

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

(Ký và ghi rõ họ tên)

 Thư ký

DANH SÁCH THÍ SINH XÉT TUYỂN CAO HỌC ĐỢT 1 NĂM 2022

        Ngày: 24/04/2022                       Phòng số: 08-P905
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